
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

1 MA-1 Hồ Thị Thảo 10/04/2004 Nữ SXCT 51106974

2 MA-2 Lê Thị Thắm 05/01/1996 Nữ SXCT 51108297

3 MA-3 Nguyễn Thị Kim Hương 22/06/1996 Nữ SXCT 51110772

4 MA-4 Nguyễn Thị Sen 28/02/2004 Nữ SXCT 51108774

5 MA-5 Thái Thị Liêu 05/08/1995 Nữ SXCT 51108797

6 MA-6 Đoàn Văn Trình 12/08/1989 Nam SXCT 90900067

7 MA-7 Hoàng Ngọc An 02/07/1993 Nam SXCT 90900108

8 MA-8 Nguyễn Quang Ngọc 18/08/1988 Nam SXCT 90900290

9 MA-9 Nguyễn Văn Dỏi 11/06/1990 Nam SXCT 90900354

10 MA-10 Võ Tấn 15/09/1986 Nam SXCT 90900564

11 MA-11 Nguyễn Đức Nhâm 09/11/1992 Nam SXCT 50504560

12 MA-12 Phạm Văn Hùng 30/05/1992 Nam SXCT 50505837

13 MA-13 Nguyễn Văn Thanh 02/09/1990 Nam SXCT 51107629

14 MA-14 Bùi Thúy Hằng 27/01/1985 Nữ SXCT 51103740

15 MA-15 Đàm Thị Thơm 24/08/1988 Nữ SXCT 91215209

16 MA-16 Huỳnh Thị Gấm 31/12/1985 Nữ SXCT 51112626

17 MA-17 Lê Phúc Thịnh 18/02/1987 Nữ SXCT 51112310

18 MA-18 Lê Thị Lý 10/09/1987 Nữ SXCT 91211668

19 MA-19 Nguyễn Ngọc Thi 10/10/1986 Nữ SXCT 51112353

20 MA-20 Nguyễn Thị Bắc 02/09/1988 Nữ SXCT 91220239

21 MA-21 Phạm Thị Thịnh 12/01/1988 Nữ SXCT 91205260

22 MA-22 Tạ Thị Bình 04/09/1988 Nữ SXCT 51107446

23 MA-23 Trần Thị Huệ 14/05/1988 Nữ SXCT 51104602

24 MA-24 Nguyễn Tấn Dương 11/08/2002 Nam SXCT 50338009

25 MA-25 Đặng Quang Nga 06/05/1987 Nam SXCT 51107425

26 MA-26 Lê Minh Phương 02/09/1987 Nam SXCT 51103567

27 MA-27 Lê Văn Độ 29/12/1988 Nam SXCT 51100152

28 MA-28 Nguyễn văn Tuyên 04/12/1985 Nam SXCT 51105724

29 MA-29 Trần Văn Nho 15/04/1985 Nam SXCT 51108356

30 MA-30 Nguyễn Thị Hà Vy 14/11/2004 Nữ SXCT 50513451

31 MA-31 Võ Hồng Nhung 16/01/1996 Nam SXCT 50338714
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